
DANH MỤC MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN, TRANG THIẾT BỊ 

STT 

Danh mục 

mua sắm 

hoặc sửa 

chữa, nâng 

cấp 

Đơn 

vị 

tính 

Nhu 

cầu 

theo 

định 

mức 

Hiện trạng hiện có 
Đề nghị mua sắm hoặc 

sửa chữa, nâng cấp Văn 

bản quy 

định 

định 

mức 

Tổng 

số 

Sử 

dụng 

bình 

thường 

Đã  

hư 

hỏng 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 
(Triệu 

đồng) 

Thành 

tiền 
(Triệu 

đồng) 

I Danh mục 

mua sắm  

        

99 

QĐ số 

50/2017

/QĐ-

TTg 

1 Máy tính  Bộ 24 24 22 2 2 15 30  

2 Máy in Cái 13 12 9 3 3 8 24  

 

3 

Máy điều 

hòa 

 Cái 13 12 9 3 3 15 45  

II  Danh mục 

sửa chữa, 

nâng cấp 

        

123 

 

1 Máy tính         47 Nhu 

cầu 

thường 

xuyên 

đơn vị 

hàng 

năm 

2  Máy in         15 

3 
Máy điều 

hòa 
       35 

4 Máy phô tô        26 

 

DỰ TOÁN KINH PHÍ THEO LOẠI TÀI SẢN MUA SẮM, SỬA CHỮA 

STT 

Danh mục mua sắm 

hoặc sửa chữa, nâng 

cấp 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

Nguồn 

NSNN (KP 

TX giao tự 

chủ hoặc 

KPTX 

không giao 

tự chủ), 

nguồn khác 

I Danh mục mua sắm    99.000.000  

1 Máy tính để bàn Bộ 2 15.000.000 30.000.000 
KPTX giao 

tự chủ 

 

2 Máy in Cái  3 8.000.000 24.000.000 

3 Điều hòa Cái 3 15.000.000 45.000.000 

II Danh mục sửa chữa, 

nâng cấp 
   123.000.000  

1 Máy tính để bàn    31.000.000 

KPTX giao 

tự chủ 

 

2 Máy in     13.000.000 

3 Điều hòa    31.000.000 

4 Máy phô tô    26.000.000 



2 

 

5 Máy tính để bàn    16.000.000 
KPTX không 

giao tự chủ 

 

6 Máy in     2.000.000 

7 Điều hòa    4.000.000 

 

 


		2024-12-26T16:46:26+0700


		2024-12-26T16:46:22+0700




